
1 231301KT025 Nguyễn Thị Thu Ngân 24/2/2005 CĐ Kế toán K17 Xuất sắc

2 231301KT049 Quách Ngọc Trang 07/06/2005 CĐ Kế toán K17 Xuất sắc

3 231205TH009 Lâm Văn Điều 29/9/2003 CĐ THƯD K17 Xuất sắc

4 231301KT038 Trần Thanh Tùng 10/4/2004 CĐ Kế toán K17 Xuất sắc

5 231403VP011 Trương Thị Quế Trân 28/10/2002 CĐ. QTVP K17 Xuất sắc 

6 241301KT018 Nguyễn Duy Khánh 22/5/2006 CĐ Kế toán K18 Xuất sắc

7 231404QD023 Huỳnh Ngọc Loan 03/3/2005 CĐ QTKD K17 Xuất sắc

8 241301KT004 Dương Thị Chanh 26/4/2004 CĐ Kế toán K18 Xuất sắc

9 231205TH004 Trần Trọng Duy 30/11/2005 CĐ THƯD K17 Giỏi

10 241301KT014 Lê Thị Mỹ Huyền 22/7/2005 CĐ Kế Toán K18 Giỏi

11 241404QD033 Nguyễn Tuyết Y 25/11/2006 CĐ QTKD K18 Giỏi

12 241404QD018 Trác Hồng Nhung 4/11/2006 CĐ QTKD K18 Giỏi

13 231404QD042 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 04/6/2003 CĐ QTKD K17 Giỏi

14 241205TH012 Đặng Thiên Đức 21/9/2006 CĐ THƯD K18 Giỏi

15 241205TH028 Tào Quốc Thắng 08/11/2006 CĐ THƯD K18 Giỏi
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16 241403VP001 Nguyễn Thùy Dương 02/7/2005 CĐ QTVP K18 Giỏi

17 231201DH017 Sơn Thị Bảo Nghi 05/12/2005 CĐ Dược K17L1 Xuất sắc

18 231201DH025 Diệp Thị Mai Phương 03/10/2005 CĐ Dược K17L1 Giỏi

19 231201DH068 Huỳnh Nguyễn Trang Thơ 01/8/2000 CĐ Dược K17L2 Xuất sắc

20 231201DH054 Huỳnh Cẩm Ly 14/01/2002 CĐ Dược K17L2 Xuất sắc

21 231201DH072 Nguyễn Ngọc Bảo Thư 20/7/1996 CĐ Dược K17L2 Giỏi

22 231201DH032 Trần Minh Tường 10/8/2005 CĐ Dược K17L3 Giỏi

23 231201DH019 Dương Chí Nguyên 10/3/2004 CĐ Dược K17L3 Giỏi

24 231201DH076 Nguyễn Thị Quý Anh 10/11/2005 CĐ Dược K17L3 Giỏi

25 231301DD001 Trương Thị Hồng Chân 02/10/2003 CĐ Điều dưỡng K17L1 Giỏi

26 231301DD027 Châu Ngọc Khánh Tường 06/4/2005 CĐ Điều dưỡng K17L1 Giỏi

27 231301DD017 Trương Văn Lý 01/01/2005 CĐ Điều dưỡng K17L1 Giỏi

28 231301DD041 Lâm Thị Tuyết Hân 08/02/2003 CĐ Điều dưỡng K17L2 Giỏi

29 231301DD044 Phạm Thị Mai Khanh 18/6/2005 CĐ Điều dưỡng K17L2 Giỏi

30 241201DH010 Huỳnh Thị Mai Hân 14/6/2002 CĐ Dược K18L1 Xuất sắc

31 241201DH004 Ngao Kỳ Châu 10/02/2006 CĐ Dược K18L1 Giỏi

32 241201DH029 Đỗ Thụy Huỳnh Trâm 18/10/2006 CĐ Dược K18L1 Giỏi

33 241201DH037 Nguyễn Ngọc Hoàng Châu 21/12/2006 CĐ Dược K18L2 Giỏi 

34 241201DH036 Lê Thị Khánh Băng 05/8/2006 CĐ Dược K18L2 Giỏi 

35 241201DH079 Bùi Thị Mỹ Lin 01/01/2024 CĐ Dược K18L3 Giỏi

36 241201DH077 Bùi Minh Khoa 09/9/2001 CĐ Dược K18L3 Khá

37 241301DD024 Lê Mỹ Tiên 29/9/2006 CĐ Điều dưỡng K18L1 Giỏi

38 241301DD015 Nguyễn Ngọc Nhi 09/12/2006 CĐ Điều dưỡng K18L1 Giỏi



39 241301DD009 Huỳnh Lê Khánh Linh 09/3/2006 CĐ Điều dưỡng K18L1 Xuất sắc

40 241301DD062 Khưu Đức Thạnh 05/3/2006 CĐ Điều dưỡng K18L2 Xuất sắc

41 241301DD068 Điền Na Vi 25/9/2006 CĐ Điều dưỡng K18L2 Xuất sắc

42 241301DD059 Nguyễn Dương Bích Tuyền 28/8/2006 CĐ Điều dưỡngL2 K18 Giỏi

43 241301DD095 Đặng Thị Thiện 31/5/1999 CĐ Điều dưỡng K18L3 Xuất sắc

44 241301DD071 Trần Trường Anh 09/02/2023 CĐ Điều dưỡng K18L3 Xuất sắc

45 241301DD098 Đỗ Phùng Thùy Trang 16/6/2006 CĐ Điều dưỡng K18L3 Xuất sắc

46 231206TA008 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 08/11/2004 CĐ Tiếng Anh K17 Xuất sắc

47 241206TA002 Lê Kiều Anh 17/4/2006 CĐ Tiếng Anh K18 Giỏi

48 2310050018 Quách Dương Phương Nhu 30/12/2004 Mầm non 29A Xuất sắc

49 2310050005 Nguyễn Thị Bích Diễm 08/12/2005 Mầm non 29A Xuất sắc

50 2310050049 Hồ Thị Tố Nguyên 08/10/2001 Mầm non 29B Xuất sắc

51 2310050072 Lý Ngọc Xinh 01/3/2003 Mầm non 29B Xuất sắc

52 2310050073 Trần Thị Thanh Xuân 02/02/2005 Mầm non 29B Xuất sắc

53 2310050084 Trần Nguyễn Hạ Huyền 15/6/2005 Mầm non 29C Xuất sắc

54 2310050077 Sơn Thị Cẩm Du 22/12/2005 Mầm non 29C Xuất sắc

55 2410050022 Thạch Thị The Ra 26/9/2006 Mầm non 30A Xuất sắc

56 2410050026 Hồ Thị Trúc Thuyền 26/4/2004 Mầm non 30A Xuất sắc

57 2410050039 Thạch Thị Phương Liễu 16/4/2006 Mầm non 30B Xuất sắc

58 2410050051 Triệu Huỳnh Như 07/08/2006 Mầm non 30B Xuất sắc
Danh sách tổng cộng có 58 Sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập, học kỳ 2 năm học 2024 - 2025

(Trong đó có 30  Sinh viên nhân học bổng loại Xuất sắc; 27  Sinh viên nhận học bổng loại Giỏi; 01 Sinh viên nhận học bổng loại 
Khá)


